	     UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    
       Số:  2942 /QĐ-SGDĐT
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 12 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 323/DATHCSKKN2-ĐTBD ngày 06/12/2019 của Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT   ĐỊNH: 

Điều 1. Cử đoàn cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn Dự án về Giáo dục ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Các thành viên của đoàn cán bộ và giáo viên tham dự tập huấn thực hiện đúng các quy định của hội nghị tập huấn.

- Thời gian: từ ngày 14/12/2019 đến ngày 16/12/2019. Đón tiếp học viên từ 14h00 ngày 13/12/2019.

- Địa điểm: Khách sạn Golden Sea, số 198 Phạm Văn Đồng, Thành phố Đà Nẵng
- Kinh phí: 
+ Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 thanh toán tiền phòng nghỉ, hỗ trợ tiền ăn, giải khát giữa giờ và các khoản chi khác liên quan đến công tác tổ chức tập huấn.
+ Đơn vị có người đi tập huấn thanh toán tiền phương tiện đi lại, công tác phí và các khoản chi khác theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Trưởng các phòng ban của Sở, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, GDTrH.


	GIÁM ĐỐC

(Đã kí)
Nguyễn Tân


DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

(Kèm theo quyết định số 2942/QĐ-SGDĐT, ngày  11 tháng 12 năm 2019 của  Sở Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Giáo viên môn
	Giới tính
	Dân tộc
	Điện thoại
	Email

	1
	Nguyễn Ngọc Chương
	Sở GDĐT
	Chuyên viên
	Nam
	Kinh
	0905939086
	chuongnn@hue.edu.vn

	2
	Nguyễn Hải Trí
	Phòng GDĐT Phú Vang
	Chuyên viên
	Nam
	Kinh
	0393669903
	Nhtri.pvang@hue.edu.vn

	3
	Lê Kỳ
	THCS Phú Thuận
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0834 194 314
	lekythcs@gmail.com

	4
	Hồ Đắc Thiện
	THCS Phú Hồ
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0396786403
	thien80.dacho@gmail.com

	5
	Bùi Xuân Luận
	THCS Vinh Xuân
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0905038660
	buixuanluan82@gmail.com

	6
	Nguyễn Văn Hòa
	THCS Phú Mậu
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0349999444
	nguyenvanhoa0210@gmail.com

	7
	Phan Thị Điệp
	THCS Phú Đa
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0395132696
	phanthidiep1981@gmail.com

	8
	Đỗ Thị Hay
	THCS Phú Diên
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0383392890
	haydogvthcs@gmail.com

	9
	Nguyễn Tuyến Hải
	THCS Vinh Thái
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0916938501
	nguyentuyenhai0407@gmail.com

	10
	Nguyễn Thị Hà Vy
	THCS An Bằng Vinh An
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0389938165
	nguyenhavy1103@gmail.com

	11
	Võ Thị Thanh Thủy
	THCS Vinh Hà
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0384091741
	Thanhthuy20122013@gmail.com

	12
	Lê Thị Túy
	THCS Phú Hải
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0905152650
	Tuy.lee1@.gmail

	13
	Ngô Hải Lộc Nguyên
	THCS Thuận An
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0772428530
	locnguyen922@yahoo.com

	14
	Lê Bá Thích
	THCS Vinh Phú
	Công nghệ 
	Nam
	Kinh
	0935861219
	lebathich78@gmail.com

	15
	Lê Thị Bảy
	THCS Phú Mỹ
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0382186843
	baythuyxuan@gmail.com

	16
	Dương Văn Hoàng
	THCS Phú Xuân
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0379834990
	Hoangnai453@gmail.com

	17
	Võ Thị Ngọc Anh
	THCS Phú An
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0947734437
	Vothingocanh081283@gmail.com

	18
	Dương Thiên Nga
	THCS Phú Thanh
	Công nghệ
	Nữ 
	Kinh
	0944466276
	thiennga69@gmail.com

	19
	Lê Thị Thảo
	THCS Phú Lương
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0372683704
	lethaovinhthanh@gmail.com

	20
	Nguyễn Nhơn
	THCS Phú Dương
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0392827786
	nhonnguyenpd@gmail.com

	21
	Võ Công Tiên
	THCS Phú Thượng
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0393100365
	vocongtien69@gmail.com

	22
	Phan Sỹ Toàn
	THCS Phú Tân
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0392433667
	pstoan@thuathienhue.gov.vn

	23
	Phạm Văn Tương
	THCS Vinh Thanh
	Công nghệ
	nam
	Kinh
	0971769848
	phamtuongthcs@gmail.com

	24
	Trần Ngọc Tuấn
	Phòng GD&ĐT huyện Quảng Điền 
	Ngữ văn
	Nam
	Kinh
	0988697451
	thinhtuan810@gmail.com

	25
	Phan Thanh Đông
	Trường THCS Đặng Hữu Phổ
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0986579984
	phongdang1978@gmail.com

	26
	Trần Đức Sơn
	Trường THCS Nguyễn Hữu Dật 
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0975175281
	sontran0710@gmail.com

	27
	Ngô Thị Lệ Hằng
	Trường THCS Lê Xuân
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0394621463
	hangle1571@gmail.com

	28
	Phan Thị Hồng Loan
	Trường THCS Nguyễn Đình Anh
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0394265135
	hongloanthcs1981@gmail.com

	29
	Hồ Thị Thanh Tuyền
	Trường THCS Nguyễn Hữu Đà
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0914301157
	thanhtuyen1971@gmail.com

	30
	Đoàn Ngọc Thành
	Trường THCS Phan Thế Phương
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0972344858
	thanhxnhan@gmail.com

	31
	Trần Đức Quang
	Trường THCS Đặng Tất
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0931902311
	tranducquang81@gmail.com

	32
	Nguyễn Thị Lành
	Trường THCS Đặng Dung
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0782671156
	lanhly81@gmail.com

	33
	Lê Thị Thanh Hương
	Trường THCS Phạm Quang Ái 
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0352321455
	thanhhuong160394@gmail.com

	34
	Trần Đức Sơn
	Trường THCS Trần Thúc Nhẫn
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	375628337
	ducsonqa@gmail.com

	35
	Nguyễn Văn Chuân
	Trường THCS Ngô Thế Lân
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0935757559
	vanchuan1971@gmail.com

	36
	Trần Đức Minh
	THCS Phú Thạnh
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0976218765
	Minhtd.pdien@hue.edu.vn

	37
	Lê Thị Hoài Phương
	THCS Phong Hiền
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0943574375
	lehauphuong@gmail.com

	38
	Nguyễn Văn Tám
	THCS Điền Hòa
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0829550552
	Vantam.khkt.vn@gmail.com

	39
	Lê Đức Lập
	THCS Phong Mỹ
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0973311216
	lapld12.vn@gmail.com

	40
	Dương Minh Đài
	THCS Phong Xuân
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0905.654.329
	dmdai75@gmail.com

	41
	Nguyễn Thị Hồng Thủy
	THCS Phong An
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0842245728
	trthgiang26@gmail.com

	42
	Phan Thanh Thoát
	THCS Phong Hải
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0839747565
	phanthanhthoat@gmail.com

	43
	Nguyễn Văn Tình
	THCS Điền Lộc
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0948192592
	tinhthan2010@gmail.com

	44
	Lâm sằng
	THCS Phong Sơn
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0973882522
	Sanglam20071980@gmail.com

	45
	Nguyễn Ngọc Tân
	THCS Ng Tri Phương
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0986316189
	ngoctan79ntp@gmail.com

	46
	Phạm Thị Ánh Nga
	THCS Nguyễn Duy
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0989255696
	nga5099@gmail.com

	47
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	THCS Phong Hòa
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0983425116
	phucmap84@gmail.com

	48
	Lê Hoành Sỹ
	THCS Phong Bình
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0976218004
	hoanhsypb@gmail.com

	49
	Nguyễn Công Hoàng
	THCS Điền Hải
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0915279482
	conghoangphi@gmail.com

	50
	Nguyễn Thị Kim Anh
	THCS Phú Thạnh
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	0377043996
	nguyenkimanh78gv@gmail.com

	51
	 Hà Thị Thúy Linh
	THCS Phong Hiền
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	0914083554
	linhphonghien1@gmail.com

	52
	Lữ Lượng
	THCS Điền Hòa
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	0946976864
	Luluong1964@gmail.com

	53
	Văn Thị Kim Hương
	THCS Phong Mỹ
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	0912375906
	Kimhuong1278@gmail.com

	54
	Thái Văn Hiệu
	THCS Phong Xuân
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	0935.495.906
	thaihieu1978@gmail.com

	55
	Mai Văn Dũng
	THCS Phong Sơn
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	0918251896
	Dung.gvdia.ps@gmail.com

	56
	Lê Văn Tiến
	THCS Phong Hải
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	0762684465
	tienlecsdh@gmail.com

	57
	Phạm Văn Tiến
	THCS Điền Lộc
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	0386769173
	tranhanhthcs2020@gmail.com

	58
	Nguyễn Thị Hương
	THCS Phong An
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	0355158256
	cudothuyhuong5042007@gamil.com

	59
	Nguyễn Thị Sang
	THCS Ng Tri Phương
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	0945335013
	sang.phongchuong@gmail.com

	60
	Trần Quang Thạnh
	THCS Nguyễn Duy
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	0866021591
	tranquangthanhps@gmail.com

	61
	Nguyễn Hữu Thi
	THCS Phong Hòa
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	0774527171
	huuthi975@gmail.com

	62
	Nguyễn Đức Lưỡng
	THCS Phong Bình
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	0967362299
	ducluong1967@gmail.com

	63
	Trịnh Bá Cường
	THCS Điền Hải
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	0383902045
	bacuong1977@gmail.com

	64
	Nguyễn Văn Khoa
	THCS Lâm Mộng Quang
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	
	

	65
	Nguyễn Thị Thu
	THCS Lăng Cô
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	
	

	66
	Nguyễn Thị Ngọc Chi
	THCS Lộc An
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	
	

	67
	Nguyễn Thế Hùng
	THCS Lộc Bổn
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	
	

	68
	Võ Thị Thu Hiền
	THCS Lộc Điền
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	
	

	69
	Võ Thị Diệu Hiền
	THCS Lộc Sơn
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	
	

	70
	Đinh Quốc Việt
	THCS Lộc Thủy
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	
	

	71
	Lê Thị Phượng
	THCS Lộc Tiến
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	
	

	72
	Trần Thị Huyền Trân
	THCS Lộc Trì
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	
	

	73
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	THCS Lộc Vĩnh
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	
	

	74
	Nguyễn Nhật Khánh
	THCS Thị Trấn Phú Lộc
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	
	

	75
	Nguyễn Xuân Lộc
	THCS Vinh Giang
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	
	

	76
	Nguyễn Thị Bích Liễu
	THCS Vinh Hiền
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	
	

	77
	Nguyễn Thị Thu Hương
	THCS Vinh Hưng
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	
	

	78
	Lê Thị Ánh Nguyệt
	THCS Xuân Lộc
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	
	

	79
	Lê Quý Quốc
	TH&THCS Bến Ván
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	
	

	80
	Nguyễn Hữu Tiến
	TH&THCS Lộc Hòa
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	
	

	81
	Lê Bòn
	TH&THCS Lộc Bình
	Địa lý
	Nam
	Kinh
	
	

	82
	Nguyễn Thị Giải
	Phòng GDĐT Hương Trà
	Chuyên viên
	Nữ
	Kinh
	0818796134
	ntgiaipgdhuongtra@gmail.com

	83
	Hoàng Ngọc Bình
	THCS Nguyễn Khoa Đăng
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0906401829
	Hoangngocmai27011979@gmail.com

	84
	Hà Văn Hùng
	THCS Hà Thế Hạnh
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0969643709
	hvhungthcstuha@gmail.com

	85
	Huỳnh Thị Doãn
	THCS Hồ Văn Tứ
	Địa lý
	Nữ
	Kinh
	0346761311
	huynhthidoan1976@gmail.com

	86
	Đoàn Thị Ngọc Thảo
	THCS Nguyễn Khánh Toàn
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0934842636
	doanthao81@gmail.com

	87
	Dương Xuân Nghiệp
	THCS Nguyễn Xuân Thưởng
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0983567382
	duongxuannghiep68@gmail.com

	88
	Phạm Thị Thảo
	THCS Lê Quang Tiến
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0383978332
	phamthao21111989@gmail.com

	89
	Hồ Nữ Phương Dinh
	THCS Nguyễn Đăng Thịnh
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	093254008
	hnpdinh@gmail.com

	90
	Hồ Văn Anh Tuấn
	THCS Huỳnh Đình Túc
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0935270378
	anhtuan784@gmail.com

	91
	Trần Thị Nhơn
	THCS Nguyễn Khoa Thuyên
	Công nghệ
	Nữ
	Kinh
	0818648626
	Tranthinhon2012@gmail.com

	92
	La Thị Vân
	THCS Hoàng Kim Hoán
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0932547848
	lavansinh109@gmail.com

	93
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	THCS Tôn Thất Bách
	Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0935608111
	cuctaytri@gmail.com

	94
	Nguyễn Đăng Hòa Tình
	THCS Lê Thuyết
	Sinh- Công nghệ
	Nam
	Kinh
	0385076026
	Hoatinh26@gmail.com

	95
	Phùng Văn Tình
	TH&THCS Lê Quang Bính
	Công Nghệ
	Nam
	Kinh
	0129241725
	pvtinh.c12htralqbinh@hue.edu.vn


